	UBND TỈNH KONTUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 545/SKHĐT-KT
	Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2018

	V/v dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	


           


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 494/UBND-KT ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; trong đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 6 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác có liên quan.
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 gửi lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh. Sau khi tiếp thu góp ý của các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh (có dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Phụ biểu Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị, địa phương, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh kèm theo).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 6 theo quy định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT, NHTr (03b).
	          GIÁM ĐỐC

Đã ký

Phan Văn Thế



BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Công văn số  545 /SKHĐT-KT, ngày 10 /4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
Ngày 02/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 316/SKHĐT-KT gửi 16 đơn vị có liên quan đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 (ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 09/3/2018). Cụ thể như sau:

I. Các đơn vị thống nhất với dự thảo: 11/16 đơn vị, gồm:

1. Sở Công thương tại văn bản số 253/SCT-KHTCTH ngày 07/3/2018.

2. Sở Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 86/SKHCN-QLKH ngày 07/3/2018.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại văn bản số 314/SLĐTBXH-DN ngày 07/3/2018.

4. Sở Tài chính tại văn bản số 603/STC-QLNS ngày 09/3/2018.

5. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’drai tại văn bản số 123/UBND-TH ngày 12/3/2018.

6. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại văn bản số 234/UBND-TH ngày 13/3/2018.

7. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại văn bản số 267/UBND-CV ngày 09/3/2018.

8. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại văn bản số 295/UBND-TH ngày 09/3/2018.

9. Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy tại văn bản số 130/UBND ngày 09/3/2018.

10. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tại văn bản số 207/UBND ngày 13/3/2018.

11. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại văn bản số 215/UBND-TCKH ngày 13/3/2018.

II. Các đơn vị tham gia góp ý dự thảo: 05/16 đơn vị, cụ thể như sau:

	TT
	ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG GÓP Ý
	Ý KIẾN GIẢI TRÌNH, TIẾP THU

	1
	Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 378/SNN-KH ngày 12/3/2018


	- Đề nghị bổ sung cây mía và các sản phẩm từ mía vào nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh.


	- Không tiếp thu vì thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 724-KL/TU ngày 31/7/2017; trong đó, thống nhất 09 sản phẩm chủ lực để phát triển không có cây mía và các sản phẩm từ mía.

	
	
	- Đối với chỉ tiêu phát triển cao su: đề nghị điều chỉnh theo định hướng phát triển cao su tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.
	- Đã tiếp thu và chỉnh sửa.

	2
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 211/SVHTTDL-QLDL ngày 08/3/2018


	· Phần Căn cứ đề nghị bổ sung thêm căn cứ là “Chương trình số 35-CTr/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
	· Đã đưa căn cứ này vào nội dung của Đề án điều chỉnh và là cơ sở để định hướng phát triển. 

	
	
	· Đề nghị điều chỉnh sản phẩm chủ lực “Du lịch sinh thái Măng Đen” như dự thảo thành “du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử…”.
	- Không tiếp thu vì thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 724-KL/TU ngày 31/7/2017; trong đó, thống nhất sản phẩm chủ lực của ngành du lịch là “Du lịch sinh thái Măng Đen” để tập trung phát triển.

	
	
	· Phần II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết, Mục 1 sau cụm từ Kết luận số 714-KL/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh ủy có thể bổ sung thêm “Chương trình số 35-CTr/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
	· Không tiếp thu vì chỉ căn cứ vào văn bản chỉ đạo định hướng chung đối với các ngành, sản phẩm chủ lực; Các căn cứ có liên quan cụ thể đến từng ngành sẽ được đưa vào căn cứ của Đề án.

	3
	Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại văn bản số 478/UBND-TH ngày 13/3/2018
	Tại Mục 3, Điều 1, nội dung (2): Hình thành ở mỗi huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh ít nhất 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô tối thiểu khoảng 550 ha,...; Đề nghị xem xét, điều chỉnh lại quy mô cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và các quy định của Chính phủ về quy mô cánh đồng lớn đối với từng loại cây trồng.
	Tiếp thu không đưa quy mô cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và theo định hướng của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	4
	Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tại văn bản số 119/UBND ngày 14/3/2018
	Tại Điểm 3, Điều 1 có đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025: Hình thành mỗi huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh ít nhất 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích tối thiểu 550 ha. Hiện nay quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện theo Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó không có quy định diện tích tối thiểu là 550 ha (quy định tại Điểm 5, Điều 2). Do vậy đề nghị xem xét lại việc áp dụng quy mô này để tránh vướng mắc về mặt pháp lý khi các đơn vị làm thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong trường hợp cần cần đưa ra quy mô vùng tối thiểu để có cơ sở phấn đấu thì đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “Phấn đấu đến năm 2025: Hình thành mỗi huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng quy mô diện tích tối thiểu 550 ha”.
	Tiếp thu không đưa quy mô cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và theo định hướng của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	5
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tại văn bản số 427/UBND-TH ngày 09/3/2018
	Tại khoản 3, Điều 1 của dự thảo Nghị quyết “Hình thành ở mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ít nhất 01 vùng nông nghiệp ứng công nghệ cao với quy mô diện tích tối thiểu khoảng 550 ha”, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét diện tích 550 ha ở mỗi huyện thành phố là rất khó để thực hiện. Do đó, đề nghị điều chỉnh câu trên thành “Hình thành ở mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ít nhất 01 vùng nông nghiệp ứng công nghệ cao”.
	Tiếp thu không đưa quy mô cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và theo định hướng của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


BÁO CÁO 

Tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp

(Kèm theo Công văn số   545    /SKHĐT-KT, ngày   10   /4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 367/SKHĐT-KT ngày 14/3/2018 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020. Đến ngày 23/3/2018, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh số 72/BC-STP, các ý kiến cụ thể như sau:

	TT
	Các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp
	Tiếp thu, giải trình

	1
	Đề nghị xác định rõ điều, khoản, điểm sửa đổi, bổ sung trong Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND để thể hiện rõ trong tên gọi (trích yếu) của văn bản và phạm vi điều chỉnh quy định tại đoạn đầu Điều 1 dự thảo.
	Tiếp thu.

	2
	Căn cứ thứ 3 để ban hành Nghị quyết đề nghị sửa lại là “Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020”. Lý do: Quyết định số 581/QĐ-TTg không phải văn bản quy phạm pháp luật nên không là căn cứ pháp lý để ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.   
	Tiếp thu.

	3
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung mục tiêu phát triển đến năm 2020 và 2025 đối với sản lượng từ chăn nuôi và sản phẩm chế biến từ chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao (một trong 09 sản phẩm chủ lực của tỉnh).
	Đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao được định hướng; làm cơ sở để phát triển nên không giới hạn về các sản phẩm mà tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà đầu tư. Do vậy, trong Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ định hướng mục tiêu là hình thành quy mô các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bao nhiêu so với giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp.

	4
	Đề nghị căn cứ các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Điều 77; Điều 78; Điều 79 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình bày văn bản đúng quy định (Lưu ý: Trình bày như dự thảo làm thay đổi trật tự các điều, khoản không được sửa đổi và Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND sẽ có 02 Điều 2).
	Tiếp thu.

	5
	Đề nghị phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp tục lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo theo quy định tại Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
	Tiếp thu. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải hồ sơ dự thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.


BÁO CÁO 
Tiếp thu giải trình ý kiến của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
(Kèm theo Công văn số 545 /SKHĐT-KT, ngày  10 /4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
Ngày 30/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 485/SKHĐT-KT gửi 21 đồng chí Ủy viên UBND tỉnh đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 (ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/4/2018), đến ngày 10/4/2018 đã nhận được ý kiến của 20/21 đồng chí. Cụ thể như sau:
I. Các đồng chí thống nhất với các dự thảo: 19/21 đồng chí, gồm: Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng ban Dân tộc;
II. Các đồng chí tham gia góp ý vào dự thảo: 01/21 đồng chí – Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 808/VP-KT ngày 09/4/2018, cụ thể như sau:
	TT
	Ý kiến của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
	Tiếp thu, giải trình

	1
	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung bố cục của Tờ trình như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết;

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết;

III. Quá trình soạn thảo Nghị quyết;

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa bố cục tờ trình.
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